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Ngày Tên Diễn giải  Thu  Chi TỒN

318,562,231

01/01/2024 Dinh Thi Minh Nguyet Nồi cháo Hà Nội 200,000 318,762,231
01/01/2024 Michele Du CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 60,000,000 378,762,231
02/01/2024 Vu Ngoc Anh Không ghi nội dung ủng hộ 302,000 379,064,231
02/01/2024 Vu Ngoc Anh Không ghi nội dung ủng hộ 5,000 379,069,231
02/01/2024 Vu Ngoc Anh Không ghi nội dung ủng hộ 2,000 379,071,231
02/01/2024 Nguyen Thi Thu Huong CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 200,000 379,271,231
02/01/2024 Nguyen Thi Hong Van CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 200,000 379,471,231
02/01/2024 Huong Nguyen Vinhomes CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 1,000,000 380,471,231
02/01/2024 Chau Thi Ngoc Ha CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 1,000,000 381,471,231
02/01/2024 Vu Ngoc Thuy CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 500,000 381,971,231
02/01/2024 Nguyen THI Dieu Ai CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 500,000 382,471,231
02/01/2024 Le Minh Nhat CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 1,000,000 383,471,231
02/01/2024 Que Tra CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 2,000,000 385,471,231
02/01/2024 Hien Pham CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 5,000,000 390,471,231
02/01/2024 Gia Dinh Comoi CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 3,000,000 393,471,231
02/01/2024 Vo Danh CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 2,500,000 395,971,231
03/01/2024 Hanoi Viet Hoa CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 2,000,000 397,971,231
01/04/2024 Pham Le Hoa CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 300,000 398,271,231
01/04/2024 3K CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 2,000,000 400,271,231
01/04/2024 Ban cua Chinh CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 500,000 400,771,231
01/04/2024 Tran Thi Minh Ngoc CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 5,000,000 405,771,231
01/05/2024 Ban a Thaidzuy CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 600,000 406,371,231
01/06/2024 Nguyen Ho Thai Không ghi nội dung ủng hộ 45,000 406,416,231
01/06/2024 Wind CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 2,000,000 408,416,231
01/08/2024 Doankhanhly CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 80,000,000 328,416,231
01/08/2024 Banbe6x MTTT anh Hùng con Chú Bửu Sơn quận 9 HCM 1,000,000 327,416,231
01/08/2024 Thai Dinh USAID CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 1,000,000 328,416,231
09/01/2024 Gia dinh LE Thanh Cong CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 1,260,000 329,676,231
09/01/2024 Nguyen Thi Le CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 500,000 330,176,231
09/01/2024 Chich Le CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 500,000 330,676,231
10/01/2024 Hu Truc CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 1,000,000 331,676,231
10/01/2024 Sen Trang NNMU 44 1,000,000 332,676,231
10/01/2024 Vo Thi Anh CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 1,000,000 333,676,231
10/01/2024 Không ghi tên NNMU 44 2,000,000 335,676,231
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10/01/2024 Nguyen Van Tam NNMU 44 2,000,000 337,676,231
10/01/2024 Pham My Ai CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 200,000 337,876,231
11/01/2024 Nguyen Thi Le CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 1,000,000 338,876,231
11/01/2024 Pham Quynh Nhu CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 200,000 339,076,231
11/01/2024 Tu ALNY CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 500,000 339,576,231
11/01/2024 Le Thuy Duong MTTT bà Hạnh Huế 200,000 339,776,231
11/01/2024 Le Duc Anh MTTT bà Hạnh Huế 200,000 339,976,231
12/01/2024 Le Minh Nhat MTTT bà Hạnh Huế 500,000 340,476,231
12/01/2024 Vu Thi Kim Thu MTTT bà Hạnh Huế 200,000 340,676,231
12/01/2024 Le Thi Hong Gam MTTT bà Hạnh Huế 300,000 340,976,231
12/01/2024 Nguyen THI Dieu Ai MTTT bà Hạnh Huế 200,000 341,176,231
12/01/2024 GD Tina MTTT bà Hạnh Huế 500,000 341,676,231
12/01/2024 Nha Comoi MTTT bà Hạnh Huế 300,000 341,976,231
12/01/2024 Nhóm Nguyen Viet Hoa MTTT bà Hạnh Huế 1,000,000 342,976,231
12/01/2024 Duong Thi Anh MTTT bà Hạnh Huế 200,000 343,176,231
12/01/2024 Hoang Manh Hai MTTT bà Hạnh Huế 1,000,000 344,176,231
12/01/2024 Tieu Hai Giang MTTT bà Hạnh Huế 200,000 344,376,231
12/01/2024 Hanh Duong US MTTT bà Hạnh Huế 1,000,000 345,376,231
12/01/2024 Tran Thi Khanh Nhu MTTT bà Hạnh Huế 200,000 345,576,231
12/01/2024 Bach Lien, Trang & Michely Du MTTT bà Hạnh Huế 1,000,000 346,576,231
12/01/2024 Moc Di MTTT bà Hạnh Huế 500,000 347,076,231
12/01/2024 Vu Ngoc Thuy MTTT bà Hạnh Huế 500,000 347,576,231
12/01/2024 Không ghi tên MTTT bà Hạnh Huế 2,000,000 349,576,231
12/01/2024 Tuliptim MTTT bà Hạnh Huế 200,000 349,776,231
12/01/2024 Nguyen Thi Hai MTTT bà Hạnh Huế 100,000 349,876,231
12/01/2024 Tu ALNY MTTT bà Hạnh Huế 300,000 350,176,231
12/01/2024 Moc Di CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 1,000,000 351,176,231
13/01/2024 Nguyen Thi Thu Hien Bé Pàng Điện Biên 8,500,000 342,676,231
15/01/2024 Chau Thi Kim Phung NNMU 44 10,000,000 352,676,231
15/01/2024 Tyler Nguyen NNMU 44 10,000,000 362,676,231
15/01/2024 Doankhanhly MTTT bà Hạnh Huế 10,600,000 352,076,231
15/01/2024 Tepty Quỹ NTCM 500,000 352,576,231
15/01/2024 Le Huu Phuc Quỹ NTCM - Test QR code 2,000 352,578,231
15/01/2024 Que Tra CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 353,578,231
15/01/2024 Em Hue Quỹ NTCM 500,000 354,078,231
15/01/2024 Trinh Thanh Thu CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 354,578,231
16/01/2024 Kim Ngan CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 355,078,231
16/01/2024 Le Thuy Duong CT Chuyến xe Nhân Ái Huế 200,000 355,278,231
16/01/2024 Me Ti Tom CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 355,778,231
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16/01/2024 Không ghi tên CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 500,000 356,278,231
16/01/2024 Thanh Huong CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 357,278,231
16/01/2024 Nguyen Thi Thu Huong CT CMX Viện Thận Hanoi 2,000,000 359,278,231
16/01/2024 Phuongtung CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 359,778,231
16/01/2024 Chich Choe CT CMX Viện Thận Hanoi 300,000 360,078,231
16/01/2024 Khanh Huyen Trả vay Heartbank T1/2024 300,000 360,378,231
17/01/2024 BS Thuan CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 361,378,231
17/01/2024 Vu Ngoc Thuy CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 361,878,231
17/01/2024 Le Hoang Yen CT CMX Viện Thận Hanoi 1,500,000 363,378,231
17/01/2024 GD Phuong Lan K45 CT CMX Viện Thận Hanoi 1,500,000 364,878,231
17/01/2024 Nguyen Thi Hoa CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 365,378,231
17/01/2024 Le Nhat Minh CT GTA HCM 2024 500,000 365,878,231
17/01/2024 Chi CT GTA HCM 2024 300,000 366,178,231
17/01/2024 Tran Thi Kieu CT GTA HCM 2024 300,000 366,478,231
17/01/2024 Ngo Thi Hoang Anh CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 367,478,231
17/01/2024 Thienvanbui CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 368,478,231
17/01/2024 Le Ngoc Yen CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 368,978,231
17/01/2024 San trang CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 369,478,231
17/01/2024 Nguyen Thuy Linh Quỹ NTCM Garage Sales 2023 ủng hộ 16,480,000 385,958,231
17/01/2024 Tu ALNY CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 386,958,231
17/01/2024 Nguyen Thi Xuan Son CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 387,458,231
18/01/2024 Duyen Tuyen CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 387,958,231
18/01/2024 GĐ Duong Thi Thu Huong CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 388,458,231
18/01/2024 Ms Bich CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 388,958,231
18/01/2024 Cao Thi Ly CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 389,458,231
18/01/2024 Không ghi tên CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 389,958,231
18/01/2024 Chi Thu CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 390,458,231
18/01/2024 Huong Thang CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 390,958,231
18/01/2024 Vi Thao CT CMX Viện Thận Hanoi 100,000 391,058,231
18/01/2024 Hoai Nam CT CMX Viện Thận Hanoi 200,000 391,258,231
18/01/2024 Le Xuan Vu CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 391,758,231
18/01/2024 GD Thai Thu Huong CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 392,258,231
18/01/2024 Phuong Nhung Ho CT CMX Viện Thận Hanoi 200,000 392,458,231
18/01/2024 Ngan Dinh CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 393,458,231
18/01/2024 Girl Xinh CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 393,958,231
18/01/2024 Le Kim Chung CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 394,958,231
18/01/2024 Pham Ngoc Huyen CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 395,958,231
18/01/2024 MTQ CT CMX Viện Thận Hanoi 1,500,000 397,458,231
18/01/2024 Mai Nhatchi CT GTA Hanoi 2024 500,000 397,958,231
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18/01/2024 Bac Hue CT GTA Hanoi 2024 500,000 398,458,231
18/01/2024 GD Che Suong Giang CT GTA Hanoi 2024 200,000 398,658,231
18/01/2024 Le Thuy Duong CT GTA Hanoi 2024 300,000 398,958,231
18/01/2024 Pham Thi Bich Phuong CT GTA Hanoi 2024 500,000 399,458,231
18/01/2024 Kim Oanh Do CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 399,958,231
18/01/2024 Xuan Hoang Xuan Thuong CT GTA Hanoi 2024 600,000 400,558,231
18/01/2024 Andy Nguyen CT CMX Viện Thận Hanoi 1,500,000 402,058,231
18/01/2024 Chich Choe CT GTA Hanoi 2024 300,000 402,358,231
18/01/2024 Diep Thien NNMU 44 32,000 402,390,231
18/01/2024 Pham Thi Thanh Huyen CT GTA Hanoi 2024 300,000 402,690,231
18/01/2024 Co Chanh Dat CT GTA HCM 2024 2,000,000 404,690,231
18/01/2024 Nguyen Ha Phuong CT GTA Hanoi 2024 300,000 404,990,231
18/01/2024 Oanh KiM Tran CT GTA Hanoi 2024 300,000 405,290,231
18/01/2024 GD Mia CT GTA Hanoi 2024 300,000 405,590,231
18/01/2024 Yuyu CT GTA Hanoi 2024 300,000 405,890,231
19/01/2024 Cat Bien CT GTA Hanoi 2024 300,000 406,190,231
19/01/2024 Tuyet Anh Van Thuy Cuoi Bap CT GTA Hanoi 2024 2,100,000 408,290,231
19/01/2024 Hachinh NNMU 44 30,057,000 378,233,231
19/01/2024 Tit CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 378,733,231
19/01/2024 Pham Thi Linh Duong CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 379,733,231
19/01/2024 Nguyen Thi Nga CT GTA HCM 2024 200,000 379,933,231
19/01/2024 Tran Khanh Linh CT CMX Viện Thận Hanoi 200,000 380,133,231
19/01/2024 Tran Hai Yen CT GTA HCM 2024 300,000 380,433,231
20/01/2024 Tepty CT CMX Viện Thận Hanoi 200,000 380,633,231
20/01/2024 Tepty CT GTA HCM 2024 300,000 380,933,231
20/01/2024 Nguyen Thi Nam CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 381,433,231
20/01/2024 Chi Giang CT GTA Hanoi 2024 300,000 381,733,231
20/01/2024 Tu ALNY CT GTA HCM 2024 1,000,000 382,733,231
20/01/2024 Lãi Ngân hàng KKH 33,966 382,767,197
22/01/2024 Kim Oanh Do CT GTA Hanoi 2024 500,000 383,267,197
22/01/2024 Tran oai Linh CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 383,767,197
22/01/2024 Phuong Van Ho CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 384,267,197
22/01/2024 Le Danh Son CT GTA HCM 2024 500,000 384,767,197
22/01/2024 Longannt CT GTA HCM 2024 500,000 385,267,197
22/01/2024 ban hoc Sen Trang CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 385,767,197
22/01/2024 Kim Quan Tien CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 386,267,197
22/01/2024 Minh Thao Do CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 386,767,197
22/01/2024 Ban cua Maitran CT CMX Viện Thận Hanoi 2,000,000 388,767,197
22/01/2024 To Thanh Thuy CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 389,267,197
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22/01/2024 Nguyen Thi The Thanh CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 389,767,197
22/01/2024 Hoa Van Tap CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 390,767,197
22/01/2024 GD Chi Truc & chi Hang CT GTA HCM 2024 1,000,000 391,767,197
22/01/2024 Dang Thi Le CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 392,267,197
22/01/2024 Nguyen Thi Anh Thu CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 392,767,197
22/01/2024 Do Ngoc Anh CT CMX Viện Thận Hanoi 100,000 392,867,197
22/01/2024 Nguyen Thi Thanh CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 393,367,197
23/01/2024 GD Vinh Phuc Dang Khoa CT GTA Hanoi 2024 600,000 393,967,197
23/01/2024 GD Nguyen Le Thuy CT GTA Hanoi 2024 300,000 394,267,197
23/01/2024 Pham Nhu Quynh CT GTA HCM 2024 400,000 394,667,197
23/01/2024 Dang Thi thom CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 500,000 395,167,197
23/01/2024 Nguyen Thi Huong CT CMX Viện Thận Hanoi 300,000 395,467,197
23/01/2024 Nguyen Thi Hong Xoan CT CMX Viện Thận Hanoi 200,000 395,667,197
23/01/2024 Hoa Hanoi Hawaii CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 396,167,197
23/01/2024 Hoa Hanoi Hawaii CT GTA Hanoi 2024 500,000 396,667,197
23/01/2024 Ban chi Sen Trang CT CMX Viện Thận Hanoi 300,000 396,967,197
23/01/2024 Le Van Phong & le thi Hoang Anh CT GTA HCM 2024 600,000 397,567,197
23/01/2024 Chi Hoa CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 398,067,197
23/01/2024 Thanh Nhan CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 398,567,197
23/01/2024 Nguyen Bich Diep CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 399,067,197
23/01/2024 Chi Van CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 400,067,197
23/01/2024 EM Huy CT GTA Hanoi 2024 300,000 400,367,197
23/01/2024 Chau Luu Khanh Ha CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 400,867,197
23/01/2024 Ngo Nguyen Hang CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 401,367,197
23/01/2024 Mai Kim Trang CT CMX Viện Thận Hanoi 300,000 401,667,197
23/01/2024 GD chau Thao Hung CT CMX Viện Thận Hanoi 5,000,000 406,667,197
24/01/2024 LE Hai Duong CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 407,667,197
24/01/2024 San Vu CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 408,167,197
24/01/2024 Chau Ha Anh CT CMX Viện Thận Hanoi 1,250,000 409,417,197
24/01/2024 Tran Thu Thuy CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 409,917,197
24/01/2024 Pham Minh Hung CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 410,917,197
24/01/2024 Le Minh Nhat CT GTA HCM 2024 500,000 411,417,197
25/01/2024 Tran Bich Van CT GTA HCM 2024 100,000 411,517,197
25/01/2024 Pham Thi My Hanh CT GTA HCM 2024 2,000,000 413,517,197
25/01/2024 Chi KLH CT GTA HCM 2024 300,000 413,817,197
25/01/2024 Pham Le Di CT GTA HCM 2024 300,000 414,117,197
25/01/2024 JP2 CT GTA HCM 2024 300,000 414,417,197
25/01/2024 Vo Thi Anh CT GTA HCM 2024 1,000,000 415,417,197
25/01/2024 Bon Bo CT GTA HCM 2024 300,000 415,717,197
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25/01/2024 Fber NB Truong CT GTA HCM 2024 1,000,000 416,717,197
25/01/2024 Co Trang CT GTA HCM 2024 300,000 417,017,197
25/01/2024 Co Trang CT GTA HCM 2024 300,000 417,317,197
25/01/2024 Bich Dung CT GTA HCM 2024 300,000 417,617,197
25/01/2024 Vo Thi Kim Vui CT GTA HCM 2024 500,000 418,117,197
25/01/2024 Nguyen Thi Thu Hien CT CMX Viện Thận Hanoi 54,350,000 363,767,197
25/01/2024 Tran Thi Van CT CMX Viện Thận Hanoi 1,000,000 364,767,197
25/01/2024 Nguyen Thi Huyen CT GTA HCM 2024 200,000 364,967,197
25/01/2024 An Danh CT GTA HCM 2024 15,000,000 379,967,197
25/01/2024 Nhat Nam CT GTA HCM 2024 500,000 380,467,197
25/01/2024 Tran Bao Thanh Van CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 500,000 380,967,197
25/01/2024 Blossom CT CMX Viện Thận Hanoi 500,000 381,467,197
25/01/2024 Bui THI Nhu Quynh CT GTA HCM 2024 100,000 381,567,197
25/01/2024 GD Phung Thi Ngoc Thuy CT CMX Viện Thận Hanoi 200,000 381,767,197
26/01/2024 Pham My Ai CT GTA HCM 2024 500,000 382,267,197
26/01/2024 Anh Hung CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 2,500,000 384,767,197
26/01/2024 Sushibento CT GTA HCM 2024 5,000,000 389,767,197
26/01/2024 Ta Thi Thu Cuc CT CMX Viện Thận Hanoi 300,000 390,067,197
26/01/2024 Tu ALNY CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 500,000 390,567,197
27/01/2024 Thien An CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 500,000 391,067,197
27/01/2024 Chi Kieu CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 200,000 391,267,197
27/01/2024 Chi Bao Viet CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 2,000,000 393,267,197
27/01/2024 Bao Minh CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 2,000,000 395,267,197
29/01/2024 Lãi Ngân hàng 127,123 395,394,320
29/01/2024 Không ghi tên CT GTA HCM 2024 500,000 395,894,320
29/01/2024 Không ghi tên CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 500,000 396,394,320
29/01/2024 Tieu Hai Giang CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 500,000 396,894,320
29/01/2024 Ninh Thi Ngoc Yen CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 500,000 397,394,320
30/01/2024 Pham Nhu Quynh CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 200,000 397,594,320
30/01/2024 Vo Minh Hoang CT GTA HCM 2024 3,000,000 400,594,320
31/01/2024 Le Huynh Quang Duy CT GTA HCM 2024 37,600,000 362,994,320
31/01/2024 Le Tuan Tu CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 12,300,000 350,694,320
31/01/2024 EM Thao CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 1,000,000 351,694,320
31/01/2024 Pham Gia Bach CT CMX Viện Thận Hanoi 2,000,000 353,694,320
31/01/2024 Co Thaun Co Kieu CT Tặng quà lớp học tình thương Hòa Hảo HCM 1,600,000 355,294,320

      271,139,089      234,407,000 355,294,320TỔNG PHÁT SINH/TỒN CUỐI                                                      



TỔNG TỒN QUỸ THEO TÀI KHOẢN THÁNG 1 
NĂM 2024

Tồn quỹ tài khoản chi tiêu - MB bank 355,294,320     
Tồn quỹ tài khoản chờ đóng - VCB 50,000              
TK tiết kiệm số 0002112642467 300,000,000     
TK tiết kiệm số 0000945705202 50,000,000       
TK tiết kiệm số 0001474458383 100,000,000     
TK tiết kiệm số 0000416652546 50,000,000       
Tổng quỹ tồn cuối tháng 5/2023       855,344,320 -                   


